
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 26  Trang 1/1 

                                 Tên: _________________________ 
 Điểm: ______/23                                                        Ngày: ________03/03/2007______ 

Bài Tập Ở Nhà: Tuần 26 
� Ask your parents the following questions and write their answers below. 

1. Quê của Ba ở đâu?   ______________________________________ 
2. Quê của Má ở đâu?   ______________________________________ 
3. Con sinh ra ở phố nào?  ____________________________________ 

� Find the words that fit the sentences and fill in the crossword. 
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Across 
 

1.  Em đọc rất ___ và rõ.  
2.  Không nên ăn nhiều ___. 
3.  Cò có ___ ___. 
5.  Mang ___ đỏ và giầy đen. 
6.  Nụ hồng ___. 
7.  Em ___ cái mỏ con cò. 
9.  Con bò ăn ___. 
10.  Quà này ___ quá. 
11.  Phi ăn tô ___ ___. 
12.  Phi ở ___ ___. 
14.  Phi ___ ___ xưa. 

Down 1.  ___ _____ ở trên khúc gỗ. 
2.  ___ ___  (Open the notebook.) 
4.  Em đo ___ ___ con cò. 
6.  Ăn cơm ___ nê. 
7.  Phi ___ ___ sông. 
8.  Phi ___ Má làm bếp. 
9.  Phi pha ___ ___. 
13.  Bỏ cơm ___ quá. 
15.  Con ___ đậu lên cây. 

 


